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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

            TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành. 
Các Hội thẩm nhân dân:  
Ông Nguyễn Bá Duy Phương. 

Bà Đặng Thị Ngọc Hằng.  
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Trinh – Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Hải – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 12/2021/HS-ST ngày 03 
tháng 02 năm 2021, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2021/QĐXXST-HS 

ngày 03 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:  
 

           NGUYỄN BĂN B, Giới tính: Nam; Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1972 Tại: 

t nh Trà Vinh; Nơi thư ng tr : 27/59/11 Hu nh Văn A, Phư ng C (nay là phư ng 
D), Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: 27/59/11 Hu nh Văn A, Phư ng C 

(nay là phư ng D), Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Vi t Nam; Dân 
tôc: Khơ me; Tôn giáo: Phật; Trình đ  học v n: 4/12; Ngh  nghi p: Buôn bán; Họ 

và tên cha: Không r ; Họ và tên m : Không r ; V : Nguyễn Thị T, sinh năm 1969; 
Con: Nguyễn Thị C, sinh năm 1995 và Nguyễn Thị H, sinh năm 2006; Ti n án, ti n 

sự: Không; Nhân thân: Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Quận 3 xử 
phạt vi phạm hành chính số ti n 4.600.000 đồng v  hành vi buôn bán hàng c m là 
thuốc lá điếu nhập lậu(đã ch p hành xong ngày 22 tháng 02 năm 2012); Bị cáo bị 

áp dụng bi n pháp c m đi khỏi nơi cư tr  kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2021(có 
mặt). 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau: 
Vào khoảng 11 gi  20 ph t ngày 12 tháng 9 năm 2020, Đ i cảnh sát kinh tế - 

Công an Quận Đ kết h p Công an Phư ng C (nay là phư ng D), Quận Đ tiến hành 
kiểm tra hành chính thì phát hi n trước số 18 Trần Quốc Toản, Phư ng C (nay là 
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phư ng D), Quận Đ, bị cáo Nguyễn Văn A có hành vi bán 10 bao thuốc lá điếu 
hi u JET nhập lậu cho đối tư ng Nguyễn Văn F với giá 205.000 đồng, sau đó đã 

kiểm tra hành chính tại nhà kho của bị cáo Nguyễn Văn A tại số 27/33 Hu nh Văn 
A, Phư ng C (nay là phư ng D), Quận 3 thì phát hi n 1.540 bao thuốc lá điếu nhập 

lậu, không có hóa đơn chứng từ bao gồm: 170 bao thuốc lá điếu hi u FORTE, 200 
bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao thuốc lá điếu hi u MOND, 180 bao thuốc lá điếu 

hi u CHAPMAN, 190 bao thuốc lá điếu hi u JET nên đã lập biên bản kiểm tra 
hành chính, đưa bị cáo Phương cùng tang vật v  Công an Phư ng C (nay là phư ng 

D), Quận Đ để làm r  và chuyển Cơ quan Cảnh sát đi u tra – Công an Quận Đ xử 
lý theo thẩm quy n. 

Tại Cơ quan đi u tra, bị cáo Nguyễn Văn A khai nhận hành ngh  bán thuốc lá 

tại số 18 Trần Quốc Toản, Phư ng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng c ng 

1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm: 170 bao thuốc lá điếu hi u FORTE, 200 
bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao thuốc lá điếu hi u MOND, 180 bao thuốc lá điếu 

hi u CHAPMAN, 200 bao thuốc lá điếu hi u JET do bị cáo Nguyễn Văn A mua 
của m t ngư i không r  lai lịch để bán lại cho khách vãng lai kiếm l i và khi mua 

không có sử dụng hóa đơn chứng từ. Bị cáo A khai buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu 
từ khoảng tháng 2 năm 2020 và c t gi u tại kho số 27/33 Hu nh Tịnh Của, Phư ng 

C (nay là phư ng D), Quận Đ. Đến khoảng 11 gi  20 ph t ngày 12 tháng 9 năm 
2020, bị cáo A đang bán 10 bao thuốc lá điếu hi u JET cho khách với giá 205.000 
đồng thì bị phát hi n và kiểm tra thu giữ như đã nêu trên.   

Tại Công văn số 83/CV-2020 HHTLVN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hi p 
h i Thuốc lá Vi t Nam kết luận: 5 mẫu cây thuốc lá điếu bao gồm các nhãn hi u 

FORTE, CHAPMAN, MOND, JET, HERO do Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an 
– Quận Đ cung c p là thuốc lá điếu nhập lậu. 

V  vật chứng: 1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm 170 bao thuốc lá điếu 
hi u FORTE, 200 bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao thuốc lá điếu hi u MOND, 

180 bao thuốc lá điếu hi u CHAPMAN, 200 bao thuốc lá điếu hi u JET (đã nhập 
kho vật chứng) 

Tại Cáo trạng số 22/CT-VKS-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021, Vi n kiểm sát 
nhân dân Quận Đ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn A v  t i “Buôn bán hàng c m” 

theo điểm b khoản 1 Đi u 190 B  luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay :  

- Bị cáo khai nhận hành vi phạm t i như n i dung cáo trạng đã nêu.  

- Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Quận Đ giữ nguyên n i dung truy tố như 
cáo trạng đã nêu. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự, có tình 

tiết giảm nh  trách nhi m hình sự là thành khẩn khai báo,thật sự ăn năn hối cải, 
không có ti n án, ti n sự, bị cáo phạm t i thu c nhóm t i phạm kinh tế, có nơi cư 
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trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã h i, do đó đ  nghị áp dụng 
điểm b khoản 1 Đi u 190,  điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 35 B  luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo từ 200.000.000 đồng đến 
250.000.000 đồng. 

-V  xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao 
gồm 170 bao thuốc lá điếu hi u FORTE, 200 bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao 

thuốc lá điếu hi u MOND, 180 bao thuốc lá điếu hi u CHAPMAN, 200 bao thuốc 
lá điếu hi u JET.  

L i nói sau cùng bị cáo Nguyễn Văn A đã nhận th y hành vi vi phạm pháp 
luật của mình và xin H i đồng xét xử xem xét cho bị cáo đư c ch p hành hình phạt 
ti n phù h p với khả năng để có đi u ki n thi hành án thay cho hình phạt tù. 

 
                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đư c 
tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an 
Quận Đ, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân Quận 3, Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tra, truy tố đã thực hi n đ ng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy định 
của B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa, bị cáo cũng như bị 

hại không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 
tụng, ngư i tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng và ngư i tiến hành tố tụng đ u h p pháp. 

 [2] V  t i danh:  L i khai nhận t i của bị cáo tại phiên tòa là phù h p với các 

l i khai tại cơ quan đi u tra, phù h p các tài li u, chứng cứ khác đư c thu thập 
trong quá trình đi u tra. Vì vậy, đã có đủ cơ sở kết luận như sau: Từ tháng 02 năm 

2020 đến tháng 9 năm 2020, bị cáo Nguyễn Văn A thực hi n hành vi mua 1.550 
bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xu t, t t cả số thuốc lá thu giữ của bị cáo đ u 
không có dán tem và không có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng tiếng 

Vi t Nam theo quy định tại Thông tư 37/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
2013 của B  tài chính v  nhập khẩu thuốc lá điếu. Tại Công văn số 83/CV-2020 

HHTLVN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hi p h i thuốc lá Vi t Nam cho biết các 
loại thuốc lá do bị cáo mua bán là thuốc lá điếu nhập lậu, vì vậy, hành vi mua bán 

1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu của bị cáo NguyỄn Văn A đã đủ yếu tố c u thành 
t i “Buôn bán hàng c m” theo điểm b khoản 1 Đi u 190 B  luật Hình sự năm 2015 

đư c sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 [3] Xét, hành vi phạm t i của bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, xâm phạm trật 

tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cụ thể là trật tự quản lý đối với các loại hàng hóa 
mà Nhà nước c m kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Vi t Nam. Vì vậy, cần phải 

xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và phòng 



 

 4 

ngừa t i phạm chung. Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhi m 
hình sự, trong suốt quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo,  

thật sự ăn năn hối cải nên đư c hưởng tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự quy 
định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 B  luật Hình sự năm 2015 đư c sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. Xét, tính ch t mức đ  nguy hiểm cho xã h i của hành vi phạm t i, đồng 
th i th y rằng, bị cáo phạm t i thu c nhóm t i phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh 

tế nên H i đồng xét xử th y không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã h i mà áp dụng 
hình phạt ti n đư c quy định tại Đi u 35 B  luật Hình sự là phù h p, thể hi n 

nguyên tắc nhân đạo của pháp luật với ngư i phạm t i, cũng đủ tác dụng cải tạo, 
giáo dục bị cáo thành công dân tốt sau này. 

[4] V  xử lý vật chứng: 1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm 170 bao 

thuốc lá điếu hi u FORTE, 200 bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao thuốc lá điếu 
hi u MOND, 180 bao thuốc lá điếu hi u CHAPMAN, 210 bao thuốc lá điếu hi u 

JET là vật c m tàng trữ nên tịch thu, tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 2 
Đi u 106 B  luật Hình sự. 

[5] Xét đ  nghị của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Quận Đ tại phiên tòa là 
phù h p tính ch t, mức đ  phạm t i, phù h p nhận định của H i đồng xét xử, tuy 

nhiên do bị cáo phạm t i với số lư ng thuốc lá lậu bị truy tố không lớn, bản thân bị 
cáo ch  buôn bán thuốc lá nhỏ lẻ ở v a hè để kiếm sống, do đó H i đồng xét xử sẽ 

xem xét quyết định mức hình phạt ti n phù h p đối với bị cáo.  

[6] Đối với đối tư ng bán thuốc lá lậu cho bị cáo, do không xác định đư c 

nhân thân lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý là phù h p, khi nào xác định đư c sẽ 
xử lý sau.  

[7] V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 
Vì các lẽ trên,  

                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Đi u 190; điểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 35 B  luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ, sung năm 2017; điểm a khoản 2 Đi u 106; Đi u 

331; Đi u 333; Đi u 336 và Đi u 337 B  luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Luật phí và 
l  phí số 97/2015/QH3 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thư ng vụ Quốc 

h i và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ 
ban Thư ng vụ Quốc h i.. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn A đã phạm t i “Buôn bán hàng c m”. 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn A 120.000.000 đồng(m t trăm hai mươi tri u 

đồng). 
Ti n phạt đư c n p m t lần ngay sau khi bản án có hi u lực pháp luật 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
Tịch thu, tiêu hủy 1.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm 170 bao thuốc lá 

điếu hi u FORTE, 200 bao thuốc lá hi u HERO, 790 bao thuốc lá điếu hi u 
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MOND, 180 bao thuốc lá điếu hi u CHAPMAN, 210 bao thuốc lá điếu hi u JET 
(Theo L nh nhập kho vật chứng số 364/LNK-CQĐT-CSKT ngày 27 tháng 10 năm 

2020). 
Trư ng h p bản án, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân 
sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; th i hi u thi hành án đư c thực hi n theo quy định tại Đi u 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo đư c quy n kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
 Nơi nhận :                                                 T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- TAND Tp. HCM;                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Quận Đ;                                                                     

- Công an Quận Đ; 
- Sở Tư pháp; 
- Chi cục Thi hành án dân sự QĐ; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, Hồ sơ (…)                                                       Nguyễn Thành      

 
 


